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CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 119/NQ-CP
Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUẢN LÝ
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2022, Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2022, Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2023, Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.  Chuyển giao nguyên trạng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.
Điều 2.  Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện bàn giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện tiếp nhận: tổ chức và hoạt động, các nhiệm vụ, công việc đã và đang thực hiện, tài chính, tài sản công, dự án đầu tư công từ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ban Quản lý) và của các đơn vị trực thuộc (các đơn vị sự nghiệp và Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền cho Ban Quản lý là cơ quan đại diện chủ sở hữu); quyền đại diện chủ sở hữu Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nêu trên.
Thời điểm bắt đầu bàn giao và tiếp nhận: từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.
Thời hạn hoàn thành việc bàn giao và tiếp nhận: trong 06 tháng tính từ thời điểm bắt đầu bàn giao.
Điều 3.  Sau khi Nghị quyết này được ban hành và có hiệu lực, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý được tổ chức và hoạt động như sau:
1. Về tổ chức bộ máy, hoạt động và nhân sự
a) Ban Quản lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, các văn bản phân cấp, ủy quyền của các cơ quan chức năng, tiếp tục sử dụng con dấu hiện nay cho đến khi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn thành việc tiếp nhận Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý được cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định.
Bảo đảm hoạt động ổn định của các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ban Quản lý đang được Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền là cơ quan đại diện chủ sở hữu.
b) Ban Quản lý tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động
c) Thực hiện rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý để bố trí công việc phù hợp với năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và yêu cầu của vị trí việc làm, bảo đảm đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và công tác quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý tiếp tục được hưởng hệ số điều chỉnh mức lương tăng thêm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
d) Lãnh đạo Ban Quản lý và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo như hiện nay cho đến hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ.
2. Về hoạt động của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
a) Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các tổ chức, cá nhân trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hoạt động theo cơ chế, chính sách quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan; được tiếp tục áp dụng các cơ chế đặc thù và chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan.
b) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kế thừa các quyền hạn, nghĩa vụ pháp lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và tiếp tục thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ với vai trò là cơ quan chủ quản của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được quy định tại Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 và các văn bản khác có liên quan.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Khoa học và Công nghệ
a) Thực hiện việc bàn giao theo nội dung và thời gian nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.
b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy phạm theo trình tự, thủ tục rút gọn về việc chuyển giao Ban Quản lý theo quy định. Sửa đổi, bổ sung
c) Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư công của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
d) Đánh giá tình hình sử dụng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (bao gồm vốn đầu tư phát triển và chi thường xuyên) của Ban Quản lý, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh giảm dự toán năm 2023 của Ban Quản lý (đối với số dự toán còn lại chưa sử dụng) và tăng tương ứng dự toán ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hà Nội.
đ) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ) theo trình tự, thủ tục rút gọn để bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong bối cảnh, tình hình mới và tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sau khi chuyển giao.
e) Chỉ đạo Ban Quản lý hoàn thành việc bàn giao nhận nợ cho các đơn vị nhận nợ của dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trước khi chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.
2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
a) Thực hiện việc tiếp nhận theo nội dung và thời gian nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.
b) Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định.
c) Báo cáo Ban Tổ chức Trung ương bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức và biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước tương ứng với số biên chế cắt giảm của Bộ Khoa học và Công nghệ khi chuyển Ban Quản lý về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách mới, đặc thù, vượt trội cho công tác xây dựng, phát triển và quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc vào dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi.
đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xin ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương về phương án bố trí, sắp xếp đại diện cấp ủy Ban Quản lý tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội để thúc đẩy sự phát triển của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và hoạt động của Ban Quản lý sau khi chuyển giao.
e) Bố trí ngân sách thành phố để bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Quản lý không bị gián đoạn từ năm ngân sách 2024.
3. Bộ Nội vụ
a) Hướng dẫn về tổ chức, biên chế của Ban Quản lý trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong quá trình thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức, biên chế của Ban Quản lý theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.
b) Cắt giảm chỉ tiêu biên chế công chức và biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ tương ứng với số chỉ tiêu biên chế công chức và số chỉ tiêu biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước của Ban Quản lý.
4. Bộ Tư pháp
Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện nội dung quy định tại điểm đ khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều này.
5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để Ban Quản lý tiếp tục thực hiện.
b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn ngân sách trung ương có mục tiêu để phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công và quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
6. Bộ Tài chính
a) Quyết định điều chuyển tài sản công là kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; các tài sản công khác theo thẩm quyền từ Ban Quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
b) Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công là kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các nội dung khác có liên quan, làm căn cứ để thực hiện công tác bàn giao và tiếp nhận tài sản công quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.
c) Căn cứ đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2023 (đối với số dự toán còn lại chưa sử dụng) của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và tăng tương ứng dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hà Nội để Ban Quản lý tiếp tục sử dụng. Trường hợp cần thiết để kịp triển khai trong năm 2023, trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
d) Hướng dẫn Ban Quản lý quyết toán đối với số kinh phí đã sử dụng trong năm 2023 trước khi chuyển giao về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Điều 5.  Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2).
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